
STT Mã sinh viên Ngày sinh Giới tính Lớp

1 2110120029 Trần Thế Anh 25/05/2003 Nam C23TC1

2 2110120019 Lê Thị Phước Bình 29/04/2003 Nữ C23TC1

3 2110100111 Lê Trần Quốc Cơ 30/12/2003 Nam C23QT4

4 2110120027 Hồ Thị Thu Đào 25/06/2000 Nữ C23TC1

5 2110120018 Nguyễn Thị Thu Đạt 19/05/1997 Nữ C23TC1

6 2110100114 Phạm Cẩm Đạt 15/12/2003 Nam C23QT4

7 2110100063 Trần Võ Đức 27/04/2003 Nam C23QT4

8 2110120030 Lê Thị Thùy Dương 23/04/2003 Nữ C23TC1

9 2110100139 Dương Ngọc Hân 18/10/2003 Nữ C23QT4

10 2110120026 Hà Bảo Hân 08/09/2003 Nữ C23TC1

11 2110100128 Nguyễn Thị Hồng Hạnh 10/03/2003 Nữ C23QT4

12 2110100121 Nguyễn Thị Như Hảo 18/09/2003 Nữ C23QT4

13 2110100107 Nguyễn Võ Phúc Hậu 22/10/2002 Nữ C23QT4

14 2110120028 Nguyễn Thanh Hiền 01/11/2003 Nam C23TC1

15 2110100120 Chu Văn Hưởng 10/11/2002 Nam C23QT4

16 2110120022 Nguyễn Quốc Khánh 26/06/2003 Nam C23TC1

17 2110120032 Nguyễn Thị Trúc Linh 18/11/2003 Nữ C23TC1

18 2110100137 Nguyễn Trọng Linh 06/02/2003 Nữ C23QT4

19 2110100105 Trần Hoàng Linh 03/05/2003 Nam C23QT3

20 2110100106 Trần Thị Yến Linh 21/03/2003 Nữ C23QT4

21 2110100001 Nguyễn Thành Long 22/04/2001 Nam C23QT3

22 2110100133 Lê Thị Kim Ngân 09/08/2003 Nữ C23QT4

23 2110100129 Nguyễn Thị Triệu Ngân 27/02/2003 Nữ C23QT4

24 2110100125 Trần Thảo Ngân 28/03/2003 Nữ C23QT4

25 2110100115 Võ Thị Kim Ngân 24/06/2003 Nữ C23QT4

26 2110100104 Trần Ngọc Uyên Nhi 20/11/2003 Nữ C23QT3

27 2110100123 Võ Hoàng Kim Nhi 23/02/2003 Nữ C23QT4

28 2110100127 Trần Hạo Nhiên 26/09/2003 Nam C23QT4

29 2110100112 Lê Thị Huỳnh Như 27/06/2001 Nữ C23QT4

30 2110100136 Nguyễn Cao Ngọc Như 30/11/2003 Nữ C23QT4

31 2110100113 Nguyễn Thụy Hoàng Oanh 12/07/2003 Nữ C23QT4

32 2110100135 Huỳnh Thế Phát 19/01/2003 Nam C23QT4

33 2110100119 Vương Thị Bích Phụng 01/03/2003 Nữ C23QT4

34 2110100118 Nguyễn Đào Hồng Phượng 30/03/2003 Nữ C23QT4

35 2110100103 Nguyễn Bùi Hải Quan 03/07/2003 Nam C23QT3

36 2110120025 Lê Hoàng Thái 24/08/2003 Nam C23TC1

37 2110120024 Đoàn Ngọc Thanh 19/07/2003 Nam C23TC1

38 2110100110 Đinh Thi Thu Thảo 25/09/2003 Nữ C23QT4

39 2110100131 Trương Đình Thiên 25/07/2003 Nam C23QT4

40 2110120021 Võ Thị Anh Thơ 16/08/2003 Nữ C23TC1

41 2110100117 Trương Ngọc Bảo Trân 21/08/2002 Nữ C23QT4

42 2110100124 Nguyễn Phạm Thu Trang 25/06/2003 Nữ C23QT4

43 2110100132 Trần Diễm Trinh 17/08/2003 Nữ C23QT4

44 2110100130 Phạm Minh Tú 18/03/2003 Nam C23QT4

45 2110100122 Nguyễn Thị Ngọc Tuyền 23/11/2003 Nữ C23QT4

46 2110100109 Phan Thị Kim Tuyền 20/05/2003 Nữ C23QT4

47 2110100134 Trần Ngọc Thảo Vi 06/02/2003 Nữ C23QT4

48 2110100152 Ngô Thị Thảo Vy 12/11/2003 Nữ C23QT4

49 2110100126 Trịnh Thu Trường Vy 04/12/2003 Nữ C23QT4

50 2110100116 Nguyễn Thị Như Ý 28/01/2003 Nữ C23QT4

51 2110100140 Nguyễn Thị Như Ý 05/8/2003 Nữ C23QT4
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